
Tuần 7 (Ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025)                        Lớp 5A4 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

20/10 

 

Sáng 

1 17 HĐTN 

Sơ kết thi đua tuần 6, triển khai kế hoạch tuần 

7. Chào mừng ngày Phụ Nữ VN 20/10; CĐ: 

Xem hoạt cảnh “Đồ dùng ở đâu ?”; Hội chợ 

đồ tái chế 

 

2 13 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 3 Part 1  

3 43 Tiếng Việt Đọc: Mầm non BGĐT 

4 31 Toán Bài 14: Luyện tập - trang 52 BGĐT, BN 

Chiều 

5 44 Tiếng Việt LTVC: Từ đa nghĩa BGĐT 

6 25 Tiếng Anh Unit 3: School Life - Lesson 2  

7 13 Khoa học Bài 7: Vai trò của năng lượng (Tiết 1) BGĐT 

Ba 

21/10 

 

Sáng 

1 45 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh BGĐT 

2 32 Toán Bài 15: Ki-lô-mét vuông, héc-ta - trang 53, 54 BGĐT, BN 

3 14 Khoa học  Bài 7: Vai trò của năng lượng (Tiết 2) BGĐT 

4 26 Tiếng Anh Unit 3: School Life - Lesson 3  

Chiều 

5 13 LS&ĐL 
Bài 5. Nhà nước Văn Lang, Nhà nước Âu Lạc 

(Tiết 1) 

BGĐT, 

bản đồ 

6 7 Đạo đức 
Bài 2: Tôn trọng sự khác biệt của người khác 

(Tiết 3) 
BGĐT 

7 13 GDTC 
Bài 3: Bài tập phối hợp đi đều vòng các 

hướng. (Tiết 3) 
 

Tư 

22/10 

 

Sáng 

1 46 Tiếng Việt Đọc: Những ngọn núi nóng rẫy BGĐT 

2 47 Tiếng Việt Đọc: Những ngọn núi nóng rẫy BGĐT 

3 33 Toán Bài 15: Ki-lô-mét vuông, héc-ta - trang 54, 55 BGĐT 

4 14 LS&ĐL 
Bài 5. Nhà nước Văn Lang, Nhà nước Âu Lạc 

(Tiết 2) 

BGĐT 

Chiều 

5 14 
Tiếng Anh 

LK 

Unit 3 Part 1 
 

6 7 Âm nhạc 
Ôn nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu và nhạc 

cụ thể hiện giai điệu 
 

7 20 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giữ gìn tình 

bạn 
 

 Năm 

23/10 

 

Sáng 

1 48 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn tả phong cảnh BGĐT 

2 34 Toán Bài 16: Các đơn vị đo diện tích - Trang 56, 57 BGĐT, BN 

3 7 Công nghệ Bài 4: Thiết kế sản phẩm (Tiết 1) BGĐT 

4  Bổ trợ KT 
Củng cố về từ đa nghĩa và ôn tập cách viết 

đoạn văn tả phong cảnh. 
BGĐT 

Chiều 

5 7 Mĩ thuật Bài 2: Những sắc màu thiên nhiên  

6 27 Tiếng Anh Unit 3: School Life - Lesson 2  

7 14 GDTC 
Bài 3: Bài tập phối hợp đi đều vòng các 

hướng. (Tiết 4) 
 

 

Sáu 

24/10 

Sáng 

1 7 Tin học Bài 7. Cấu trúc cây thư  mục hợp lý BGĐT 

2 49 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT 

3 35 Toán Bài 16: Các đơn vị đo diện tích - trang 58, 59 BGĐT, BN 

4 21 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Nuôi dưỡng tình bạn 

GD NSTLVM - Bài 5: Thăm khu di tích 
BGĐT 

Chiều 5 7 Tiếng Anh MIDTERM TEST 1: LISTENING +  



Toán READING + WRITING (Kiểm tra giữa học 

kì 1) 

6 28 Tiếng Anh Unit 3: School Life - Lesson 3  

7 7 KNS 
Phòng tránh và ứng phó giảm nhẹ hậu quả 

thiên tai 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 6 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 

 

        Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

      Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 16 tháng 10 năm 2025 

 

 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 

 

 


